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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN CẦU GIẤY                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      -----------                                                      ----------------------- 
Bản án số: 10/2017/HSST 

Ngày 24/01/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thuý Quỳnh 

 Các hội thẩm nhân dân:            1. Ông Lê Đình Can. 

                             Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí 

                                            2. Bà Vương Thị Hào. 

                            Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí. 

 Thư ký tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Đỗ Mạnh Cường - Cán bộ 

Toà án nhân dân quận Cầu Giấy. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên toà: 

Bà Đào Thị Quế -  Kiểm sát viên. 

Ngày 24/01/2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Cầu Giấy xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/HSST ngày 11/1/2017 đối với bị cáo 

TÒNG VĂN T, sinh năm 1994; Nơi ĐKHKTT: Bản N, xã E, huyện T, tỉnh Sơn 

La; Trú tại: phố H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội; Văn hóa: 9/12; Nghề 

nghiệp: Không; Dân tộc: Thái; Con ông: Tòng Văn P; Con bà: Tòng Thị K; 

Danh chỉ bản số: 000308 lập ngày 20/8/2016 tại Công an quận Cầu Giấy và lý 

lịch địa phương cung cấp thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị bắt quả 

tang ngày 15/8/2016. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội. Số 

giam: 4487K1/17. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Tòng Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 
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Khoảng 14h50 phút ngày 15/8/2016, tại khu vực quầy lễ tân của nhà nghỉ 

B ở phố H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội, Công an phường M phát hiện 

Tòng Văn T có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra, thu giữ trong túi quần phía 

trước bên phải của T đang mặc 13 gói chất bột màu trắng (nghi là ma túy); 01 

điện thoại di động Xanoou màu trắng (số sim: 0963795118); 01 điện thoại 

Telego màu trắng (không có sim) và 300.000 đồng. Căn cứ lời khai của T, tổ 

công tác tiếp tục kiểm tra phòng 401 nhà nghỉ B, phát hiện thu giữ 01 balo vải 

nhãn hiệu Fashion của Tòng Văn T bên trong có chứa 30 gói chất bột màu trắng 

(nghi là ma túy). Trong phòng lúc này có Tòng Văn H – sinh năm: 1978 (Trú 

quán: xã B, huyện A, tỉnh Điện Biên) và Lò Văn C – sinh năm: 1994 (Trú quán: 

Bản C, xã C, huyên T, tỉnh Điện Biên). 

Kết luận giám định số 6044 ngày 13/10/2016 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an thành phố Hà Nội xác định: Bột màu trắng bên trong 13 gói (thu giữ 

trong túi quần phía trước bên phải của Tòng Văn T) đều là ma túy, loại Heroin, 

tổng trọng lượng 0,577 gam; bột màu trắng bên trong 30 gói (thu giữ trong balo 

để trong phòng của Tòng Văn T) đều là ma túy, loại Heroin, tổng trọng lượng 

1,388 gam. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của T là 1,965 gam Heroin. 

Tại Cơ quan điều tra, T khai do không có việc làm và muốn có tiền để tiêu 

xài nên ngày 01/8/2016 đã mua của Quàng Văn B (bạn quen ngoài xã hội, T 

không biết rõ lai lịch của Biên) 01 cục heroin với giá 1.200.000 đồng tại khu vực 

huyên T, tỉnh Điện Biên (T không nhớ địa điểm cụ thể). Ngày 13/8/2016, T 

mang số ma túy trên đến P304 nhà nghỉ M thuộc phường M, quận C, thành phố 

Hà Nội ở cùng Lò Văn C. Khoảng 18h ngày 14/8/2016, T và C chuyển đến P401 

nhà nghỉ B ở cùng Tòng Văn H. Tại đây, sáng ngày 15/8/2016, T đã chia cục 

Heroin trên ra và gói thành 46 gói nhỏ (T cho 30 gói vào trong balo, 16 gói cất 

trong túi quần phía trước bên phải T đang mặc), mục đích để bán cho con nghiện 

kiếm lời, mỗi gói bán với giá 100.000 đồng. Khoảng 11h cùng ngày, một người 

đàn ông không quen biết gọi điện thoại cho T và hỏi mua của T 02 gói heroin 

với giá 200.000 đồng. T đồng ý và hẹn người mua đến khu vực trước cổng 
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trường Đại học T để giao. Sau đó, T đến nơi hẹn và bán ma túy cho người đàn 

ông này. Bằng thủ đoạn trên, khoảng 12 giờ cùng ngày T bán được 01 gói heroin 

với giá 100.000 đồng cho một người đàn ông không quen biết tại khu vực đầu 

phố H, phường M, quận C, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 15h ngày 15/8/2016, 

01 người đàn ông không quen biết gọi điện thoại cho T và hỏi mua 02 gói 

Heroin với giá 200.000 đồng. T đồng ý và hẹn anh ta đến khu vực đầu ngõ 93 

phố H thuộc phường M để giao ma túy. T cho 13 gói nhỏ Heroin vào túi quần 

bên phải mình đang mặc và xuống lễ tân, ngay lúc đó T bị tổ công tác Công an 

phường M kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật. Kiểm tra nước tiểu của T cho kết 

quả dương tính với ma túy. 

Đối tượng Quàng Văn B bán ma túy cho T, do T không biết rõ lai lịch nên 

Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ. 

Cùng thời điểm bắt Tòng Văn T, tại phòng 401 Nhà nghỉ B tổ công tác 

Công an phường M cũng bắt quả tang Lò Văn C và Tòng Văn H có hành vi cất 

giấu trái phép chất ma túy để bán cho con nghiện. Qua điều tra xác định: việc 

mua bán ma túy của H và C thực hiện độc lập với Tòng Văn T nên ngày 

22/8/2016, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can đối với H và C về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. 

Quá trình điều tra xác định: 01 điện thoại Xanoou màu trắng (số sim 

0963795118) của T sử dụng để liên lạc mua bán ma túy; số tiền 300.000 đồng là 

tiền do T bán ma túy mà có; 01 điện thoại Telego (không có sim) là tài sản của T 

không có liên quan đến vụ án. 

 Tại bản cáo trạng số 15/CT - VKSCG ngày 09/1/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Tòng Văn T về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm b khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên Toà hôm nay: Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội 

như nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát đã công bố.  
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 Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ quyền công tố tại 

phiên toà: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Tòng Văn T phạm tội Mua bán 

trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự;  

 Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 07 năm đến 08 năm tù.  

 Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 2 phong bì chứa Heroin, tổng trọng lượng 

1,965 gam được niêm phong có chữ ký của Tòng Văn T. 

 Tịch thu sung công quĩ nhà nước 01 điện thoại Xanoou màu trắng, số sim 

0963795118 thu giữ của T cùng số tiền 300.000 đồng. 

 Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Telego (không có sim) là tài sản 

của bị cáo không liên quan đến vụ án. 

 Về dân sự: Không. 

 Căn cứ các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên Toà. Căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY 

Khoảng 14h50’ ngày 15/8/2016, tại Nhà nghỉ B ở phố H, phường M, quận 

C, thành phố Hà Nội, công an phường M bắt quả tang Tòng Văn T đã có hành vi 

mua bán trái phép ma túy. Trong ngày 15/8/2016, T đã 02 lần bán ma túy cho 

các con nghiện khác. Trọng ượng ma túy thu giữ của T là 1,965 gam heroin. 

Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo phạm tội "Mua bán trái 

phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự, như lời luận tội 

của đại diện Viện kiểm sát là đúng. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của 

Nhà nước về ma tuý. Bị cáo là thanh niên, có sức khoẻ, nhưng lại không tự tìm 

cho mình một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân mà lại tìm kiếm lợi 

nhuận bằng việc mua bán trái phép chất ma túy để lấy tiền tiêu sài. Hành vi mua 

bán trái phép chất ma tuý của bị cáo đã tự huỷ hoại sức khoẻ, trí tuệ và giống nòi 
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của con người gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển lành mạnh của xã hội, cũng 

như gây mất trật tự trị an tại địa phương nơi có tội phạm xảy ra.  

Đối chiếu tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cần áp dụng mức hình phạt 

tương xứng cách ly bị cáo khỏi xã hội để trừng trị, giáo dục bị cáo nói riêng và 

phòng ngừa tội phạm nói chung. 

 Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, bị 

cáo là người dân tộc Thái nên áp dụng điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 làm căn 

cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Do bị cáo không có công ăn việc làm và thu nhập ổn định nên hội đồng 

xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 điều 194 Bộ luật hình sự. 

Về dân sự: Không. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 2 phong bì chứa Heroin, tổng trọng lượng 

1,965 gam được niêm phong có chữ ký của Tòng Văn T. 

Đối với 01 điện thoại Xanoou màu trắng, số sim 0963795118 thu giữ của 

T cùng số tiền 300.000 đồng đều sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật nên hội 

đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quĩ nhà nước. 

 01 điện thoại di động Telego (không có sim) là tài sản của T không liên 

quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo. 

  Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật và 

được quyền kháng cáo bản án. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố : Bị cáo Tòng Văn T phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". 

 Áp dụng :  điểm b khoản 2 điều 194; điểm p khoản 1 khoản 2 điều 46 ; 

điều 33 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt : TÒNG VĂN T : 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Hạn tù tính từ 

ngày 15/8/2016. 



6 

Áp dụng :  

- Điều 76; Điều 99; điều 231; điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự;  

 - Nghị quyêt số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử lý vật chứng: hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận cầu 

Giấy - Biên bản giao nhận số 64 ngày 11/01/2017 và giấy nộp tiền vào tài khoản 

số 3949 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy do công an quận Cầu 

Giấy nộp ngày 11/01/2017 tại kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy được xử lý như 

sau:  

- Tịch thu tiêu hủy 2 phong bì chứa Heroin, tổng trọng lượng 1,965 gam 

được niêm phong có chữ ký của Tòng Văn T. 

- Tịch thu sung công nhà nước quĩ 01 điện thoại Xanoou màu trắng, số 

sim 0963795118 thu giữ của T và số tiền 300.000 đồng  

 - Trả lại cho T 01 điện thoại di động Telego (không có sim)  

 Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và bị cáo được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà tuyên án. 

Nơi nhận:                         

- Bị cáo;                        

- Những người tham gia tố tụng; 

- VKSND quận Cầu Giấy + HN; 

- TAND TP Hà Nội; 

- Công an quận Cầu Giấy; 

- T.H.A DS quận Cầu giấy; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng TAND quận Cầu Giấy. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thuý Quỳnh 

 

 


